
 

 
 
 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A3 
TUẦN HỌC THỨ 13                       Từ ngày: 28/11/2022 - Đến ngày: 2/12/2022 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

28/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 31 Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ: Anh bộ đội Cụ Hồ  

2 71 TV (Đọc) - Bài đọc 3: Người trí thức yêu nước. 

Ôn tập về câu hỏi khi nào? MRVT về nghề nghiệp. 
Máy chiếu 

3 72 TV (Đọc) Máy chiếu 

4 51 Toán Giải bài toán có đến hai bước tính (2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 13 Đạo đức Bài 4: Em ham học hỏi (3/3) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  T.Anh Unit 3: School – Review & Practice 1  

3 

29/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  T.Anh Unit 3: School – Review & Practice 2  

2 73 TV (Viết) Bài viết 3: Nhớ -viết Cái cầu Máy chiếu 

3  Mĩ thuật Bài 2: Người em yêu quý  

4 52 Toán Làm quen với biểu thức số (1/1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

2  TCTA   

3 32 HĐTN Bài 13: Quan tâm đến những người xung quanh Máy chiếu 

4 

30/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 74 TV (Đọc) - Bài đọc 4: Từ cậu bé làm thuê.  

Ôn tập về câu hỏi Ở đâu? LT về dấu hai chấm. 

Máy chiếu 

2 75 TV (Đọc) Máy chiếu 

3 53 Toán Tính giá trị của biểu thức số (1/1) Máy chiếu 

4 25 TNXH 
Bài 10: Hoạt động sản xuất công nghiệp và thủ công 

(2/3) 
Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  TCTA   

2  Âm nhạc Học bài hát : Khúc nhạc trên nương xa  

3  GDTC Bài Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp  

5 

1/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

76 69 TV (N&N) (Trao đổi): Em đọc sách báo. Máy chiếu 

2 26 TNXH 
Bài 10: Hoạt động sản xuất công nghiệp và thủ công 

(3/3) 
Máy chiếu 

3 54 Toán Tính giá trị của biểu thức số(tt) (1/2) Máy chiếu 

4  GDTC Bài Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  T.Anh Unit 4: Home – Lesson 1.1  

2 13 Công nghệ Bài 5: Sử dụng máy thu hình (1/4) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

2/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  T.Anh Unit 4: Home – Lesson 1.2  

2  Tin Bài 13: Thực hành sử dụng bàn phím  

3 77 TV (Viết) Góc sáng tạo: Ý tưởng của em. Máy chiếu 

4 55 Toán Tính giá trị của biểu thức số(tt) (2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Đọc TV 
Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ điểm Chào 

mừng ngày thành lập QĐNDVN 
 

2 5 GD NSTLVM Bài 4: Ngôi nhà thân yêu Máy chiếu 

3 33 HĐTN Bài 13: Món quà yêu thương Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 22 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 23 tháng 11  năm 2022 

   
                                                                  KHỐI TRƯỞNG                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hương 



 

 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A3 
TUẦN HỌC THỨ 14                       Từ ngày: 5/12/2022 - Đến ngày: 10/12/2022 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

5/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 34 Chào cờ 

Sinh hoạt dưới cờ: Kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa 

hoạn 
 

2 78 TV (Đọc) - Bài đọc 1: Cùng vui chơi. 

MRVT về thể thao. 
Máy chiếu 

3 79 TV (Đọc) Máy chiếu 

4 56 Toán Luyện tập chung (1/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 14 Đạo đức Bài 5: Em giữ lời hứa (1/3) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  T.Anh Unit 4: Home – Lesson 1.3  

3 

6/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  T.Anh Unit 4: Home – Lesson 2.1  

2 80 TV (Viết) Bài viết 1: Tập viết Ôn chữ viết hoa: L Máy chiếu 

3  Mĩ thuật Bài 2: Người em yêu quý  

4 57 Toán Luyện tập chung (2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

2  TCTA   

3 35 HĐTN Bài 14: Em và những người xung quanh Máy chiếu 

4 

7/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 81 TV (Đọc) - Bài đọc 2: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.  

Câu khiến. LT về từ có nghĩa trái ngược nhau. 

Máy chiếu 

2 82 TV (Đọc) Máy chiếu 

3 58 Toán Mi-li-lít (1/2) Máy chiếu 

4 27 TNXH 
Bài 11: Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên 

nhiên (1/3) 
Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  TCTA   

2  Âm nhạc Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu bằng nhạc cụ gõ  

3  GDTC Bài Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp  

5 

8/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

76 83 TV (N&N) (Trao đổi): Em thích thể thao. Máy chiếu 

2 28 TNXH 
Bài 11: Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên 

nhiên (2/3) 
Máy chiếu 

3 59 Toán Mi-li-lít (2/2) Máy chiếu 

4  GDTC Bài Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  T.Anh Unit 4: Home – Lesson 2.2  

2 14 Công nghệ Bài 5: Sử dụng máy thu hình (2/4) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

9/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  T.Anh Unit 4: Home – Lesson 2.3  

2  Tin Bài 14: Thông tin và CT giải trí trên Internet  

3 84 TV (Viết) Viết 2: Làm đơn tham gia CLB thể thao. Máy chiếu 

4 60 Toán Nhiệt độ (1/1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Đọc TV Giới thiệu - đọc sách“Chị Sáu ở Côn Đảo”  

2 6 GD NSTLVM Bài 5: Góc học tập của em Máy chiếu 

3 36 HĐTN Bài 14: Kết quả tham gia thử thách Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 22 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 23 tháng 11  năm 2022 

   
                                                                  KHỐI TRƯỞNG                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hương 


